[bookmark: _GoBack]
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS THẠNH MỸ LỢI

Số:           /KH-CÔNG NGHỆ 7
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN CÔNG NGHỆ 7
Năm học 2021  - 2022
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 5 ; Số học sinh: 210- Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):  00
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:1; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 00.  Đại học: 01 Trên đại học: 00
				    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 00 ; Khá: 01; Đạt: 00; Chưa đạt: 00
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Bảng chuẩn phân cấp đất
	1
	Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản ( vê tay)
	

	2
	Thang đo pH
	1
	Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu.
	

	3
	Mẫu phân hóa học thông thường.
	1
	Nhận biết một số loại phân hóa học thông thường.
	

	4
	Tranh ảnh về các mẫu thuốc, một số nhãn hiệu thuốc của 3 nhóm độc.
	1
	Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại
	

	5
	Mẫu hạt giống, nước ấm, chậu, rổ, nhiệt kế,…
	1
	Xử lý hạt giống bằng nước ấm
	

	6
	Hạt giống, khay, giấy thấm nước, bông,…
	1
	Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống.
	

	7
	Mô hình gà, tranh ảnh về một số giống gà.
	1
	Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều.
	

	8
	Mô hình lợn, tranh ảnh về một số giống lợn.
	1
	Nhận biết và chọn một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều.
	

	9
	Hạt đậu tương, chảo, bếp, đũa, rổ, thiết bị nghiền nhỏ,…
	1
	Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt
	

	10
	Bột ngô, banh men rượu, nước sạch, chậu, nilong, vải, cân,…
	1
	Chế biến thức ăn giàu Gluxit bằng men.
	

	11
	Tranh ảnh về một số loại vắc xin phòng bệnh cho gà
	1
	Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu – cát – xơn phòng bệnh cho gà.
	

	12
	Thang màu pH chuẩn, nhiệt kế, mẫu nước nuôi cá, đĩa Sếch xi
	1
	Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thủy sản.
	

	13
	Mẫu nước có chứa động vật thủy sinh, động vật đáy, các mẫu thức ăn, hình 78,82,83
	1
	Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thủy sản ( tôm, cá)
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học
	5
	- Phạm vi: phòng học lớp 7
- Nội dung sử dụng: tùy theo từng bài
	


II. Kế hoạch dạy học (theo khối lớp) ( hoặc đưa theo dạng phụ lục từng khối)
Lưu ý : - Thực hiện đổi mới dạy học theo công văn 4612 ( linh động thực hiện chương trình, xây dựng chuyên đề dạy học, lồng ghép tích hợp nội dung dạy học) được cụ thể hóa trong khung chương trình.
[bookmark: _Hlk81599320]- Thực hiện theo thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông
- Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình: 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020
1. Phân phối chương trình:
Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN CÔNG NGHỆ 7
(Năm học 2021 - 2022)
(Kèm theo Kế hoạch số:               /     ngày      tháng 9   năm 2021 của Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi)

1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1

	Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt
	1
	- Biết được vai trò của trồng trọt. 
- Biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. 
- Biết được một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt

	2
	Chủ đề 1: Đất trồng
Bài 2: Khái niệm về đất trồng và các thành phần của đất trồng.
	1
	- Biết được đất trồng là gì. 
- Biết được vai trò, các thành phần của đất trồng.


	3
	Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng.
	1
	- Biết được thành phần cơ giới của đất là gì. 
- Biết được thế nào là đất chua, kiềm và đất trung tính. 
- Biết được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. 
- Biết được thế nào là độ phì nhiêu của đất

	4
	Bài 4: TH: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản ( vê tay)
Bài 5: TH: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu.
	1
	Hình thành:
- Kĩ năng vê tay 
- Kĩ năng sử dụng các dụng cụ thí 
nghiệm 


	5
	Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất.

	1
	Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất


	6
	Chủ đề 2: Phân bón
Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt.
	1
	- Biết được một số loại phân bón thường dùng. 
- Biết được tác dụng của chúng đối với cây trồng.


	7
	Bài 8: Nhận biết một số loại phân hóa học thông thường.
	1
	- Kĩ năng báo cáo. 
- Kĩ năng làm việc nhóm
- Kĩ năng quan sát

	8
	Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.
	1
	- Biết được cách sử dụng một số loại phân bón thông thường. 
- Biết được cách bảo quản một số loại phân bón thông thường.


	9
	Kiểm tra giữa Kỳ 1
	1
	 - Củng cố và khắc sâu những kiến thức cơ bản. 
 - Rèn phương pháp học bài và làm bài. 
- HS điều chỉnh phương pháp học tập, xây dựng ý thức, trách nhiệm trong học tập, động cơ học tập tốt. 
- GV đánh giá kết quả học tập chung cả lớp, cũng nh cá nhân HS, đồng thời điều chỉnh phương pháp dạysao cho phù hợp

	10
	Chủ đề 3: Giống cây trồng.
Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.
	1
	- Biết được vai trò và các tiêu chí của giống cây trồng tốt
- Biết được một số phương pháp chọn giống, quy trình sản xuất giống và cách bảo quản hạt giống cây trồng

	11
	Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng.
	1
	Biết được quy trình sản xuất giống và cách bảo quản hạt giống cây trồng.


	12
	Chủ đề 4: Bảo vệ thực vật
Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng.
	1
	Biết được khái niệm, tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng. 
Nhận biết được các dấu hiệu của cây khi bị sâu, bệnh phá hoại

	13
	Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại.
	1
	Hiểu được các nguyên tắc, nội dung của một số biện pháp hại trừ sâu bệnh.

	14
	Bài 14: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại.
	1
	- Biết được khái niệm, tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng. 
- Hiểu được các nguyên tắc, nội dung của một số biện pháp hại trừ sâu bệnh.

	15
	Chủ đề 5: Quy trình canh tác.
Bài 15: Làm đất và bón phân lót.
	1
	- Giải thích được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt nói 
chung và công việc làm đất cụ thể. 
- Nêu đựơc quy trình và yêu cầu của kĩ thuật làm đất 
- Nêu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng.

	16
	Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp
	1
	- Phát biểu được khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng. Các vụ gieo trồng chính ở nước ta. 
- Giải thích được mục đích của việc kiểm tra , xử lí hạt giống trước khi gieo trồng. Các phương pháp xử lí hạt giống 
- Nêu được các yêu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng và các phương pháp 
gieo hạt giống

	17
	Ôn tập kiểm tra cuối kỳ
	1
	- Củng cố và hệ thống hoá được các kiến thức đã học. Tóm tắt được nội 
dung kiến thức dưới dạng sơ đồ. 
- Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi và bài tập

	18
	Kiểm tra cuối kỳ I
	1
	- Củng cố và khắc sâu những kiến thức cơ bản.  
- Rèn phương pháp học bài và làm bài. 
- HS điều chỉnh phương pháp học tập, xây dựng ý thức, trách nhiệm trong học tập, động cơ học tập tốt. 
- GV đánh giá kết quả học tập chung cả lớp, cũng như cá nhân HS, đồng thời điều chỉnh phương pháp dạy sao cho phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh.

	19
	Bài 17: TH: Xử lý hạt giống bằng nước ấm
Bài 18: TH: Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống.
	1
	- Kĩ năng quan sát. 
- Kĩ năng báo cáo. 
- Kĩ năng làm việc nhóm


	20
	Bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng.
	1
	- Nêu được biện pháp tỉa, dặm cây và mục đích của những biện pháp đó trong trồng trọt. Nêu được ví dụ minh hoạ
- Trình bày được cách làm cỏ cho cây trồng và mục đích của việc làm cỏ. 
- Trình bày được các cách xới xáo đất, vun gốc cho cây trồng và mục đích của việc xới xáo đất, vun gốc. Nêu VD. 
- Nêu được vai trò của việc tưới, tiêu nước. Trình bày được các cách tưới 
nước và nêu VD mỗi cách tưới thường ứng dụng cho loại cây trồng phù hợp. 
- Trình bày được cách bón thúc phân cho cây khi cần và nêu được loại phân sử dụng bón thúc có hiệu quả. 
- Nêu được một cách khái quát các biện pháp cơ bản trong chăm sóc cây trồng và vai trò của mỗi biện pháp trong hệ thống các biện pháp. 
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, trao đổi nhóm. 
- Có được những kỹ năng chăm sóc cây trồng.

	21
	Bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.
	1
	- Trình bày được yêu cầu và phương pháp thu hoạch phù hợp với loại sản 
phẩm để đảm bảo số lượng, chất lượngđáp ứng mục đích sử dụng. 
- Bổ sung được các VD về thu hoạch sản phẩm trồng trọt ở địa phương và 
nêu được ưu, nhược điểm của mỗi phương pháp đó. 
- Nêu được mục đích chung của bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, đk cơ bản về sản phẩm và phương tiện để bảo quản tốt mỗi loại sản phẩm có đặc điểm về thành phần cấu tạo, hoạt động sinh lí khác nhau. 
- Nêu các phương pháp bảo quản và giải thích cơ sỏ khoa học của mỗi 
phương pháp đó. Lấy VD minh hoạ. 
- Trình bày được mục đích cơ bản của việc chế biến sản phẩm trồng trọt, các phương pháp chế biến tương ứng với từng loại sản phẩm. Liên hệ ở địa phương những sản phẩm được chế biến và chỉ ra ưu, nhược điểm của cách chế biến đó. 
- Hình thành được các kỹ thuật thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.

	22
	Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ.
	1
	- Trình bày các khái niệm: Luân canh, xen canh, tăng vụ. Nêu được tác dụng của luân canh, xen canh, tăng vụ. Lấy được ví dụ về xen canh, luân canh, tăng vụ. 
- Nêu được các loại hình luân canh, giải thích được những căn cứ để xác 
định loại hình luân canh phù hợp, lấy được VD về loại hình luân canh ở địa phương và nhận xét ưu, nhược điểm của loại hình luân canh đã nêu. 
- Trình bày được mục đích của xen canh, loại cây trồng có thể xen canh với nhau. Nêu VD cây trồng ở địa phương thường xen canh. 
- Trình bày được mục đích, điều kiện để tăng vụ, nêu được ví dụ về các cây có thể trồng trên 1 khu đất để tăng vụ nói chung và ở địa phương nói riêng. 
- Xác định được những lợi ích và nhược điểm nảy sinh, đề xuất biện pháp 
khắc phục khi thực hiện luân canh, xen canh, tăng vụ. 
- Rèn luyện các kỹ năng trong trồng trọt. 
- Vận dụng, liên hệ vào thực tế

	Nghỉ tết dương lịch ( Từ 29/01/2022 đến 06/02/2022)

	23
	Bài 30: Vai trò, nhiệm vụ phát triển chăn nuôi.
	1
	- Hiểu được vai trò quan trọng của ngành chăn nuôi trong nền kinh tế và 
một số nhiệm vụ phát triển chăn nuôi của nước ta trong thời gian tới. 
- Phát triển kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh. 
-Có kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất chăn nuôi ở gia đình

	24
	Chủ đề 6: Giống vật nuôi
Bài 31: Giống vật nuôi
	1
	- Hiểu được vai trò quan trọng của ngành chăn nuôi trong nền kinh tế và 
một số nhiệm vụ phát triển chăn nuôi của nước ta trong thời gian tới. 
- Phát triển kĩ năng quan sát, phân tích, so sánh.
- Có kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất chăn nuôi ở gia đình.


	25
	Bài 32: Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
	1
	-Trình bày được khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi. 
- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát dục.  
- Phát triển kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh. 

	26
	Bài 33: Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi.
	1
	- Giải thích được khái niệm về chọn lọc giống vật nuôi. 
-Nêu được phương pháp chọn lọc hàng loạt và kiểm tra cá thể để chọn lọc 
giống vật nuôi. 
-Trình bày được ý nghĩa,vai trò và các biện pháp quản lí tốt giống vật nuôi.  
-Phát triển kĩ năng quan sát,so sánh,phân tích. 
- Biết vận dụng được một số phương pháp chọn giống vật nuôi thông 
thường.

	27
	Bài 34: Nhân giống vật nuôi
	1
	- Biết được thế nào là chọn phối và các phương pháp chọn giống vật nuôi 
- Hiểu được khái niệm và phương pháp nhân giống thuần chủng

	28
	Bài 35, 36 TH: Nhận biết một số giống gà, lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
	1
	- Phân biệt được một số giống gà qua quan sát một số đặc điểm, ngoại hình 
- Phân biệt được phương pháp chọn gà mái đẻ trứng dựa vào một vài chiều đo đơn giản. 
- Phân biệt được một số giống lợn qua quan sát một số đặc điểm, ngoại hình

	29
	HĐTN: Tìm hiểu một số giống vịt và giống bò hoặc một số vật nuôi khác.
	1
	- Phân biệt được một số giống vịt qua quan sát một số đặc điểm, ngoại hình 
- Phân biệt được một số giống bò qua quan sát một số đặc điểm, ngoại hình

	30
	Chủ đề 7: Thức ăn vật nuôi.
Bài 37: Thức ăn vật nuôi
	1
	- Biết được nguồn gốc của thức ăn vật nuôi. 
- Hiểu được các thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi.

	31
	Bài 38: Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi.
	1
	- Nêu được vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi. 
- Hiểu được tầm quan trọng của thức ăn đối với vật nuôi

	32
	Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi
	1
	- Nêu được mục đích chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi.
- Nêu được các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi. 

	33
	Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi.
	1
	- Biết được các loại thức ăn của vật nuôi. 
- Biết được một số thức ăn giàu prôtêin, gluxít và thức ăn thô xanh cho vật nuôi. 

	34
	Bài 41: TH: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt.
	1
	- Nêu cách sử dụng bánh men rượu để chế biến các loại thức ăn giàu tinh bột, làm thức ăn cho vật nuôi. 

	35
	Bài 43: TH: Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi
	1
	- Nêu cách sử dụng bánh men rượu để chế biến các loại thức ăn giàu tinh bột, làm thức ăn cho vật nuôi. 

	36
	Ôn tập kiểm tra giữa HK2
	1
	- Củng cố và hệ thống hoá được các kiến thức đã học. Tóm tắt được nội 
dung kiến thức dưới dạng sơ đồ. 
- Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi và bài tập

	37
	Kiểm tra giữa HK2
	1
	Củng cố và khắc sâu những kiến thức cơ bản. 
- Rèn phương pháp học bài và làm bài. 
- HS điều chỉnh phương pháp học tập, xây dựng ý thức, trách nhiệm trong học tập, động cơ học tập tốt

	38
	Chủ đề 8: Quy trình chăn nuôi.
Bài 44: Chuồng nuôi và Vệ sinh trong chăn nuôi
	1
	- Nêu vai trò và những yếu tố cần có để chuồng nuôi hợp vệ sinh. 
- Nêu được vai trò, các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi. 


	39
	Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi.
	1
	- Giải thích được những biện pháp chủ yếu trong nuôi dưỡng và chăm sóc đối với vật nuôi non, vật nuôi đực giống, vật nuôi cái sinh sản.

	40
	Chủ đề 9: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
Bài 46: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi.
	1
	- Nêu được những nguyên nhân gây bệnh cho vật nuôi. 
- Nêu được những biện pháp chủ yếu để phòng, trị bệnh cho vật nuôi


	41
	Bài 47: Vắc xin phòng bệnh trong chăn nuôi.
	1
	- Nêu được khái niệm và tác dụng của vắc xin. 
- Nêu được cách sử dụng vắc xin để phòng trị bệnh cho vật nuôi

	42
	Ôn tập Chủ đề 8 và Chủ đề 9
	1
	- Củng cố và hệ thống hoá được các kiến thức đã học. Tóm tắt được nội 
dung kiến thức dưới dạng sơ đồ. 
- Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi và bài tập

	43
	Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản.
	1
	- Hiểu được vai trò của nuôi thủy sản trong nền kinh tế và đời sống xã hội. 
- Biết được một số nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản. 

	44
	Chủ đề 10: Môi trường nuôi thủy sản.
Bài 50: Môi trường nước nuôi thủy sản.
	1
	- Hiểu được đặc điểm của nước nuôi thuỷ sản 
- Biết được 1 số tính chất của nước nuôi thuỷ sản 
- Biết cách cải tạo nước nuôi thuỷ sản và đất đáy ao. 

	45
	Chủ đề 11: Thức ăn của động vật thủy sản.
Bài 51: TH: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thủy sản.
	1
	- Biết được cách xác định được nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thủy sản.


	46
	Bài 52: Thức ăn của động vật thủy sản ( tôm, cá)
	1
	- Biết được thức ăn của tôm, cá. 
- Hiểu được mối quan hệ về thức ăn.

	47
	Bài 53: TH: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thủy sản.
	1
	- Nhận biết được một số loại thức ăn chủ yếu của tôm, cá. 
- Phân biệt được thức ăn tự nhiên và thức nhân tạ

	48
	Chủ đề 12: Quy trình nuôi thủy sản.
Bài 54:  Chăm sóc, quản lí và phòng trị bệnh cho động vật thủy sản (tôm, cá)
	1
	Kiến thức: 
- Biết được kĩ thuật chăm sóc tôm, cá. 
- Biết cách quản lí ao nuôi. 
- Biết được phương pháp phòng và trị bệnh cho tôm, cá. 

	49
	Bài 55: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản
	1
	- Biết được các phương pháp thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản

	50
	Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản
	1
	- Hiểu được ý nghĩa của bảo vệ môi trường thủy sản. 
- Biết được 1 số biện pháp bảo vệ môi trường thủy sản. 
- Biết cách bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

	51
	Ôn tập thi cuối kỳ II
	1
	- Củng cố và hệ thống hoá được các kiến thức đã học. Tóm tắt được nội 
dung kiến thức dưới dạng sơ đồ. 
- Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi và bài tập

	52
	Thi cuối kỳ II
	1
	- Củng cố và khắc sâu những kiến thức cơ bản.  
- Rèn phương pháp học bài và làm bài. 
- HS điều chỉnh phương pháp học tập, xây dựng ý thức, trách nhiệm trong học tập, động cơ học tập tốt. 
- GV đánh giá kết quả học tập chung cả lớp, cũng như cá nhân HS, đồng thời điều chỉnh phương pháp dạy sao cho phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	 - Củng cố và khắc sâu những kiến thức cơ bản. 
 - Rèn phương pháp học bài và làm bài. 
- HS điều chỉnh phương pháp học tập, xây dựng ý thức, trách nhiệm trong học tập, động cơ học tập tốt. 
- GV đánh giá kết quả học tập chung cả lớp, cũng như cá nhân HS, đồng thời điều chỉnh phương pháp dạysao cho phù hợp.

	Tự luận

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	- Củng cố và khắc sâu những kiến thức cơ bản. 
 - Rèn phương pháp học bài và làm bài. 
- HS điều chỉnh phương pháp học tập, xây dựng ý thức, trách nhiệm trong học tập, động cơ học tập tốt. 
- GV đánh giá kết quả học tập chung cả lớp, cũng như cá nhân HS, đồng thời điều chỉnh phương pháp dạy sao cho phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh
	Tự luận

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 28
	- Củng cố và khắc sâu những kiến thức cơ bản.  
- Rèn phương pháp học bài và làm bài. 
- HS điều chỉnh phương pháp học tập, xây dựng ý thức, trách nhiệm trong học tập, động cơ học tập tốt. 
- GV đánh giá kết quả học tập chung cả lớp, cũng như cá nhân HS, đồng thời điều chỉnh phương pháp dạy sao cho phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	- Củng cố và khắc sâu những kiến thức cơ bản.  
- Rèn phương pháp học bài và làm bài. 
- HS điều chỉnh phương pháp học tập, xây dựng ý thức, trách nhiệm trong học tập, động cơ học tập tốt. 
- GV đánh giá kết quả học tập chung cả lớp, cũng như cá nhân HS, đồng thời điều chỉnh phương pháp dạy sao cho phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh
	Tự luận


 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.

III. Các nội dung khác (nếu có):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
(4)

	1
	
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
(4) các nội dung được yêu cầu lồng ghép tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 9
	- Củng cố kiến thức từ bài 1 đến bài 9.
- Rèn phương pháp học bài và làm bài. 
- HS điều chỉnh phương pháp học tập, xây dựng ý thức, trách nhiệm trong học tập, động cơ học tập tốt. 
- GV đánh giá kết quả học tập chung cả lớp, cũng như cá nhân HS, đồng thời điều chỉnh phương pháp dạy sao cho phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh.
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 18
	  - Củng cố và hệ thống hoá được các kiến thức đã học. Tóm tắt được nội dung kiến thức dưới dạng sơ đồ. 
- Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi và bài tập.
- Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá nội dung kiến thức
- Làm cho học sinh chú ý nhiều hơn đến việc học của mình

	Tự luận

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 28
	- Củng cố kiến thức .
- Rèn phương pháp học bài và làm bài. 
- HS điều chỉnh phương pháp học tập, xây dựng ý thức, trách nhiệm trong học tập, động cơ học tập tốt. 
- GV đánh giá kết quả học tập chung cả lớp, cũng như cá nhân HS, đồng thời điều chỉnh phương pháp dạy sao cho phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh.
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 35
	- Củng cố kiến thức.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Làm cho học sinh chú ý nhiều hơn đến việc học của mình
	Tự luận


 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
4. Tổ chức dạy học qua internet
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5)

	1
	Bài 1: Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt.
	1
	- Biết được vai trò của trồng trọt. 
- Biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. 
- Biết được một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt.
	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.
	

	2
	Bài 2: Khái niệm về đất trồng và các thành phần của đất trồng.
	1
	- Biết được đất trồng là gì. 
- Biết được vai trò, các thành phần của đất trồng

	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.
	

	3
	Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng.
	1
	- Biết được thành phần cơ giới của đất là gì. 
- Biết được thế nào là đất chua, kiềm và đất trung tính. 
- Biết được khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. 
- Biết được thế nào là độ phì nhiêu của đất
	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.

	

	4
	Bài 4: TH: Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản ( vê tay)  + Bài 5: TH: Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu.
	1
	- Kĩ năng sử dụng các dụng cụ thí nghiệm, kỹ năng quan sát.

	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.

	

	5
	Bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất
	1
	Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đất.

	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.

	

	6
	Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt.
	1
	Biết được một số loại phân bón thường dùng. 
Biết được tác dụng của chúng đối với cây trồng.

	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.
	

	7
	Bài 8: TH: Nhận biết một số loại phân hóa học thông thường.
	1
	- Nhận biết được một số loại phân hóa học thông thường.
	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.
	

	8
	Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường.
	1
	Biết được cách sử dụng một số loại phân bón thông thường. 
Biết được cách bảo quản một số loại phân bón thông thường.

	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.
	

	9
	Ôn tập, kiểm tra giữa HK1
	1
	Củng cố và khắc sâu những kiến thức cơ bản. 
- Rèn phương pháp học bài và làm bài. 
- HS điều chỉnh phương pháp học tập, xây dựng ý thức, trách nhiệm trong học tập, động cơ học tập tốt.

	- Ôn tập trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.
- Thực hiện trắc nghiệm trên Forms
- Tự luận gửi qua mail hoặc zalo
	

	10
	Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.
	1
	Biết được vai trò và các tiêu chí của giống cây trồng tốt.
Biết được một số phương pháp chọn giống, quy trình sản xuất giống và cách bảo quản hạt giống cây trồng
	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.
	

	11
	Bài 11: Sản xuất và bảo quản giống cây trồng.
	1
	Biết được quy trình sản xuất giống và cách bảo quản hạt giống cây trồng

	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.
	

	12
	Bài 12: Sâu, bệnh hại cây trồng.
	1
	Biết được khái niệm, tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng. 
Nhận biết được các dấu hiệu của cây khi bị sâu, bệnh phá hoại. 

	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.
	

	13
	Bài 13: Phòng trừ sâu, bệnh hại.
	1
	Hiểu được các nguyên tắc, nội dung của một số biện pháp hại trừ sâu bệnh.

	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.
	

	14
	Bài 14: TH: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại.
	1
	Biết được khái niệm, tác hại của sâu, bệnh hại cây trồng. 
Hiểu được các nguyên tắc, nội dung của một số biện pháp hại trừ sâu bệnh.

	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.
	

	15
	Bài 15: Làm đất và bón phân lót.
	1
	- Giải thích được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt nói chung và công việc làm đất cụ thể. 
- Nêu đựơc quy trình và yêu cầu của kĩ thuật làm đất 
- Nêu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng
	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.

	

	16
	Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp.
	1
	- Phát biểu được khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng. Các vụ gieo trồng chính ở nước ta. 
- Giải thích được mục đích của việc kiểm tra , xử lí hạt giống trước khi gieo trồng. Các phương pháp xử lí hạt giống 
- Nêu được các yêu cầu kĩ thuật của việc gieo trồng và các phương pháp gieo hạt giống.

	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.

	

	17
	Ôn tập cuối HK1
	1
	- Củng cố và hệ thống hoá được các kiến thức đã học. Tóm tắt được nội 
dung kiến thức dưới dạng sơ đồ. 
- Vận dụng các kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi và bài tập
	- Ôn tập trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.
	

	18
	Kiểm tra cuối HK1
	1
	- Củng cố và khắc sâu những kiến thức cơ bản. 
 - Rèn phương pháp học bài và làm bài. 
- HS điều chỉnh phương pháp học tập, xây dựng ý thức, trách nhiệm trong học tập, động cơ học tập tốt. 
- GV đánh giá kết quả học tập chung cả lớp, cũng nh cá nhân HS, đồng thời điều chỉnh phương pháp dạy sao cho phù hợp với mức độ nhận thức của học sinh
	- Thực hiện trắc nghiệm trên Forms
- Tự luận gửi qua mail hoặc zalo


	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
(4) Mô tả quy trình, cách thức thực hiện của giáo viên và học sinh (lưu ý: xây dựng học động học hình thành và phát huy năng lực tự học của người học). 
(5) Sử dụng hệ thống LMS hay các phần mềm khác, tuy nhiên phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Thuận lợi cho người học, giáo viên và nhà quản lý .
- Hệ thống được kết nối với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố.
- Đảm bảo xây dựng được các công cụ kiểm tra đánh giá quá trình học của học sinh (tham gia, hoàn thành, thực hiện các yêu cầu, bài kiểm tra…………..). 
4.2 …….
III. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn
1. Khối lớp: 7 Số học sinh: 40

	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	(Báo cáo sau)
	- Mở rộng kiến thức của bộ môn Công nghệ 7
- Chia sẻ, trao đổi kiến thức của đồng nghiệp
	1
	HK2
	THCS Nguyễn Văn Trỗi
	Cô Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	GV dạy Công Nghệ 7
	Tài liệu, máy móc, phiếu học tập


(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.
(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.
(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.
(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa...).
(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.
(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.
(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…
IV. Sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn
(sinh hoạt chuyên môn: thao giảng, dự giờ, kiểm tra giám sát nội bộ ..)
· Sinh hoạt tổ 2 tuần/lần (họp tổ ghép)
· TTSP: 2 tiết/HK/tổ
· Chuyên đề: 01 chuyên đề/HK/tổ
· Thao giảng cấp trường: 1 tiết/HK/tổ
· Dự giờ: tăng cường dự giờ thăm lớp.
Lưu ý:
- Thông tư 32/2020.
- Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH
- Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH
- Công văn 4363/BGDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số
V. Các nội dung khác:
1.Triển khai văn bản 4363/GDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số:
	Triển khai đầy đủ nội dung
2. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu: 
- Giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu phù hợp với kế hoạch nhà trường như: dò bài đầu giờ, phụ đạo cho học sinh yếu sau giờ học, ….
- Theo dõi học sinh hòa nhập để đưa ra phương pháp dạy học và cách đánh giá cho phù hợp với từng đối tượng.
3. Tham gia cuộc thi, hội thi
	Tích cực tham gia đầy đủ các cuộc thi và hội thi do Ngành phát động như “Khéo tay Kỹ thuật”.
4. Câu lạc bộ học thuật 
5. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học
- Theo sự chỉ đạo và phân công của chuyên môn và của nhà trường.
6. Nội dung khác (nếu có)
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